
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D2  

Tên giáo viên: Lớp D2  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/03 đến 08/03 
nguyễn Thị Thu Trang  

Tuần 2 

Từ 11/03 đến 15/03 
Nguyễn Thị Hiền  

Tuần 3 

Từ 18/03 đến 22/03 
Nguyễn Thị Băng  

Tuần 4 

Từ 25/03 đến 29/03 
Nguyễn Thị Thu Trang  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Với thái độ ân cần, nhắc trẻ chào người thân và cô giáo, cất đồ dùng 

đúng nơi quy định  

- Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ trong giai đoạn thời tiết chuyển mùa và kết hợp 

với phụ huynh phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh cúm.  

- Cô cho trẻ nghe một số bài hát về các con vật, về mồng 8/3 

- Cho trẻ vào các nhóm chơi: Chơi lồng tháp, xâu hột, kéo xe, lắp ghép 

* Trò chuyện về 8/3 

+ Trong tháng 3 có ngày gì đặc biệt 

+ Ngày 8/3 là ngày gì? 

- Ngày quốc tế phụ nữ là ngày dành riêng cho ai? 

* Trò chuyện về một số loại con vật sống dưới nước: 

+ Cô cho trẻ xem hình ảnh con vật sống dưới nước: Cá, tôm, cua... 

+ Cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết. 

* Trò chuyện về một số côn trùng 

+ Cô cho trẻ xem hình ảnh con côn trùng: Ong, bướm, chuồn chuồn... 

+ Cho trẻ kể tên các con vật mà trẻ biết.   

 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi 

bằng gót chân, đi thường, đi khom lưng, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy 

chậm theo nhạc bài hát: Boom boom boom -> Về đội hình vòng tròn 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Thổi bóng.  

+ Tay: 2 tay đưa lên cao, đưa xuống.  

+ Bụng: 2 tay chống hông nghiêng người sang 2 bên. 

+ Chân: Chân đưa trước, thu chân về. 

 



+ Bật: Nhún bật tại chỗ. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên xuống.  

- Cho trẻ tập theo nhạc vũ điệu “Bống bống, bang bang”.  

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh lớp   

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

VĐCB: Lăn bóng  

với người đối diện  

(VĐM) 

TCVĐ: Trời nắng  

trời mưa   

Vận động 

VĐCB: Lăn bóng  

với người đối diện  

(VĐÔ) 

TCVĐ: Trời nắng  

trời mưa   

Vận động 

VĐCB: Bật qua  

vạch kẻ (VĐM) 

TCVĐ: Chuyển  

bóng   

Vận động 

VĐCB: Bật qua  

vạch kẻ (VĐÔ) 

TCVĐ: Chuyển  

bóng   

MT23, 

MT33, 

MT41 

T3 

Hoạt động nhận biết 

Tàu hỏa   

Hoạt động nhận biết 

Hình tròn,  

hình tam giác   

Hoạt động nhận biết 

Tàu thủy, 

thuyền buồm 

(MT23)   

Hoạt động với đồ vật 

Xúc chuyển hạt bằng 

thìa 

( UD Montessori)   

T4 

Âm nhạc 

NDTT:DH: Quà 8/3 

NDKH: TCÂN: Vũ 

công  

nhí   

Âm nhạc 

NDTT: DH : Đoàn 

tàu 

nhỏ xíu 

NDKH:TCÂN : Tai 

ai tinh   

Âm nhạc 

DH: Em đi  

chơi thuyền 

TCÂN: Thi xem  

ai nhanh   

Âm nhạc 

NDTT: NH: Anh phi  

công ơi 

NDKH: TCÂN: 

Nghe giai  

điệu đoán tên bài hát   

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Dán hoa tặng  

mẹ 

(Đa số trẻ 

chưa biết)   

Làm quen văn học 

Thơ: Con tàu 

(Đa số trẻ 

đã biết)   

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con  

qua đường 

(Đa số trẻ 

chưa biết   

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con  

qua đường 

(Đa số trẻ 

đã biết) (MT33)   

T6 
Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình Hoạt động tạo hình 



Dán hoa tặng bà,  

tặng mẹ   

Tô màu đoàn tàu 

Mẫu   

Dán cánh buồm 

Mẫu   

Tô màu máy bay 

Mẫu (MT41)   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1:  

* HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa hồng; Cây hồng xiêm; Vườn rau ngót; Phòng thể chất, 

vườn rau cải. 

* Chơi VĐ: Trời nắng, trời mưa; Kéo cưa lừa sẻ; Con muỗi; Bắt bướm… 

* Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

* HĐLĐ: Cho trẻ lao động nhặt lá cây, giấy trên sân trường, nhổ cỏ bồn cây… 

Tuần 2:  

* HĐCĐ: Quan sát: Cây khế; Cây hồng xiêm; Phòng thư viện; Vườn rau ngót, vườn 

rau lang. 

* Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột; Con thỏ; Gieo hạt; Mèo và chim sẻ…  

* Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

* HĐGL: Giao lưu với lớp D3 qua trò chơi: Trời nắng, trời mưa; Kéo cưa lừa sẻ; lộn 

cầu vồng… 

Tuần 3: 

* HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa giấy; Cây mít; Góc dân gian; Vườn rau ngót, cây khế. 

* Chơi VĐ: Kéo cưa lừa sẻ; Mèo đuổi chuột; Cáo và thỏ; Bong bóng xà phòng… 

* Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

* HĐLĐ: Cho trẻ lao động nhặt lá cây, giấy trên sân trường, nhổ cỏ bồn cây… 

Tuần 4:  

* HĐCĐ: Quan sát: Cây hoa hồng; Xích đu; Cây hoa giấy; Cây ổi, vườn rau bắp cải 

* Chơi VĐ: Bóng tròn to; Con thỏ; Gieo hạt; Bắt bướm; Mèo và chim sẻ… 

* Chơi tự chọn: Chơi với phấn, lá cây, đồ chơi ngoài trời… 

* HĐGL: Giao lưu với lớp D1 qua trò chơi: Kéo cưa lừa sẻ; Mèo đuổi chuột   

 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Góc âm nhạc (T1); Góc yêu em bé (T2); Góc yêu sách truyện (T3): 

Góc hoạt động với đồ vật (T4) 

- Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát về các con vật, mồng 8/3 

- Góc yêu em bé: Khuấy bột cho em bé, xúc cho em ăn, ru em ngủ, thay quần áo cho 

em … 

 



- Góc bé yêu sách truyện: Xem sách, truyện, chơi với con rối… 

- Góc hoạt động với đồ vật: Xếp ngôi nhà, xếp đường đi, xếp chuồng cho con vật, xâu 

hạt, lồng hộp  

- Góc vận động: Bật qua vach kẻ, lăn bóng với người đối diện.   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  

- Thực hiên các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống.  

- Nói tên món ăn hàng ngày nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. 

- Vứt rác đúng nơi quy định, giữ quần áo sạch sẽ 

- Cô cho trẻ uống nước, đi vệ sinh  

- Cô cho trẻ ngủ trưa   

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1:  

- Ôn kỹ năng dán hoa 

- Nghe kể truyện: Thỏ con qua đường 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng xâu, luồn hạt xen kẽ 3 màu: Xanh, đỏ, vàng 

- Hướng dẫn trẻ đi giầy, dép không quai 

Tuần 2: 

- Hướng dẫn trẻ chơi trong góc chơi: Âm nhạc 

- Hướng dẫn trẻ chơi góc hoạt động với đồ vật: Xâu vòng, lồng hộp, lồng tháp 

- TCAN: “Tai ai tinh” 

- Cho trẻ chơi một số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, chi chi chành chành… 

Tuần 3: 

- Rèn trẻ kỹ năng di màu. 

- Kể cho trẻ nghe các câu chuyện thỏ con qua đường 

- Ôn các bài thơ, bài hát đã học. 

- Rèn trẻ kỹ năng ngồi học đúng tư thế.  

Tuần 4: 

- Ôn trò chơi: Vũ công nhí 

- Ôn vận động: Trời nắng, trời mưa, chuyển bóng 

MT14 



- Ôn bài hát: Em đi chơi thuyền, anh phi công ơi… 

- Dạy trẻ biết tránh xa các đồ vật nguy hiểm vật sắc nhọn, leo trèo lên cao... 

Văn nghệ, nêu gương bé ngoan cuối tuần. ( Thứ 6 hàng tuần) (MT14)   

Chủ đề - Sự kiện  Ngày 8/3  PTGT đường sắt  PTGT đường thủy  
PTGT đường hàng 

không  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


